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DẠNG LINE GRAPH

Biểu đồ dạng dây (line graph) : thường dùng để miêu

tả sự thay đổi (lên, xuống, thay đổi liên tục) của 1 điều

gì đó qua thời gian thường là thay đổi qua năm, tháng.
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You should spend about 20 minutes on this task.

The graph below compares changes in the birth rates of China and the USA between 
1920 and 2000.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make 
comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Birth Rates in China and the USA

China: đỏ
USA: xanh
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DÀN BÀI

1. Introduction (mở bài)

2. Overview (tổng quan)

3. Thân bài 1

4. Thân bài 2
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MỞ BÀI

Câu viết lại: The line graph compares birth rates in 

China and the US and how these rates changed from 1920 

to 2000

Câu của đề bài: The graph below compares changes in the 

birth rates of China and the USA between 1920 and 2000.
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TỔNG QUAN

Cách viết câu tổng quan của dạng Line graph:

+ Nhìn vào bức tranh tổng thể của biểu đồ -> tìm xem sự thay

đổi nào xảy ra ở tất cả các dây (lines) từ đầu đến cuối khoảng

thời gian được chỉ ra trong biểu đồ. 

+ Nhìn vào điểm cao nhất, thấp nhất

+ Nếu nhiều hơn 2 dây, có thể nhìn vào dây có sự thay đổi lớn

nhất.

Chú ý: Không đưa số liệu cụ thể ở phần tổng quan. 
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China: đỏ
USA: xanh

TỔNG QUAN

Overall, the birth rates of both nations decreased over the period of 

80 years. Although the two trends were similar in terms of a general 

decline, the birth rate of the USA in most years was higher than that 

of China.
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Thân Bài

Cách phân tích hình và chia đoạn :

+ Phân thành 2 khổ, mỗi khổ 1 dây
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+ Nhìn vào hình chú ý những điểm cao nhất, thấp nhất và

chia các dây (lines) ra thành những đoạn mà trong đó xu

hướng của chúng phải khác nhau ví dụ đoạn này “tăng”,

đoạn kia “giảm”, đoạn tiếp theo “tăng đột ngột”…

(Lưu ý chỉ chia từ 3,4 đoạn, tránh chia quá nhiều đoạn)



Birth Rates in China and the USA

China: đỏ
USA: xanh
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PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN

Đối với dây xanh :

1. 1920 - 1940 : dao động liên tục

2. 1940 – 1945 : giảm mạnh

3. 1945 – 1950 : tăng đột ngột

4. 1950 đến 2000: giảm đều đặn

Đối với dây đỏ:

1. 1920-1935 : dao động liên tục

2. 1935 –1940 : giảm mạnh

3. 1945 – 1950 : tăng đột ngột

4. 1950 đến 2000 : giảm đều đặn
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In the 1920-1935 period, the birth rate in America fluctuated,

although it always remained above 10%. However, in the

following decade, the American birth rate fell sharply to below

5%. In the 1950s, the figure for the USA increased significantly to

exactly 15%, which was its highest point during the 80-year

period. Throughout the remainder of the period, there was a

gradual decline in the US birth rate, which fell to 7% by the year

2000.
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Over the same period, the birth rate in China varied more

significantly than in the US. It dropped to 5% from 1940 to

1945 before reaching the highest point of the whole line graph,

20%, in 1950. By contrast, 5 years later, the birth rate in

China decreased rapidly by over 10%, falling to approximately

2% in 2000.
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The line graph compares birth rates in China and the US and how these rates

changed from 1920 to 2000

Overall, the birth rates of both nations decreased over the period of 80 years.

Although the two trends were similar in terms of a general decline, the birth rate of

the USA in most years was higher than that of China.

In the 1920-1935 period, the birth rate in America fluctuated, although it always

remained above 10%. However, in the following decade, the American birth rate

fell sharply to below 5%. In the 1950s, the figure for the USA increased

significantly to exactly 15%, which was its highest point during the 80-year period.

Throughout the remainder of the period, there was a gradual decline in the US

birth rate, which fell to 7% by the year 2000.

Over the same period, the birth rate in China varied more significantly than in the

US. It dropped to 5% from 1940 to 1945 before reaching the highest point of the

whole line graph, 20%, in 1950. By contrast, 5 years later, the birth rate in China

decreased rapidly by over 10%, falling to approximately 2% in 2000.

(Band 8.0+)
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IELTS EXAMINER COMMENTS

Your paraphrase paragraph is certainly accurate and clear. If I was the examiner, I would say
that you changed enough of the words.
You then wrote a good summary paragraph. You identified two key features and proved to
the examiner that you have a complete and accurate overview of the information given.
The vocabulary and grammar were otherwise faultless. I will follow the strictest examiner and
say that you needed to change the paraphrase paragraph a little more. My combined score for
vocabulary and grammar is therefore 8.5.
For coherence and cohesion my score is 9, and for task achievement I scored 8.5.
My overall score is 8.5.

This was a report of a very high standard, Bach.



Note:

“by the year 2000” or “in the year 2000” ?

There is not much difference between 'by the year 2000' and 'in the year

2000'. I used 'by' only to indicate that the figure fell over a period of

years to reach just 7% in the year 2000. Either preposition would be

correct in that sentence.

->

+ Use "by" when looking at the years BEFORE and UP TO. By contrast,

"in 2000" would mean "only in the year 2000" (during that year only).

+ when using "by" with years, we usually (but not always) use the past

perfect

e.g. By the year 2000, Korea had reduced its waste output.
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LƯU Ý

+ Xem file “Hướng dẫn ôn tập_Linegraph”

+ Download file “Vocabulary_Linegraph”
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Hope you guys like my lesson ^^
- Ngoc Bach
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